PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TẠI TỈNH AN GIANG
	STT
	KCN, KKT do BQL khu Kinh tế quản lý
	Vị trí
	Tổng diện tích
	Thông tin liên hệ

	1
	Khu CN Bình Hòa
	Khu công nghiệp Bình Hòa nằm tại khu vực ngã ba lộ tẻ, cạnh Quốc lộ 91 và Tỉnh lộ 941, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, cách TP. Long Xuyên 15km, cảng Mỹ thới 23 km; TP. Hồ Chí Minh 205km.
	132 ha, trong đó, đất công nghiệp có thể cho thuê: 100ha.

- Diện tích đã cho thuê: 67ha

- Diện tích còn lại để cho thuê: 33ha. (Hiện tại Công ty TNHH An Giang Samho đã có Công văn xin thuê thêm 12ha để mở rộng đầu tư, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc xin thuê 8ha để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thuốc y tế, Công ty TNHH Nguyên Phương xin thuê 4ha để thực hiện dự án Nhà máy rau quả đông lạnh). 
	- Họ tên: Nguyễn Thanh Bình
- Chức vụ: Phó ban Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Hòa
- Số điện thoại: 0919.154.771
- Email: ntbinh@angiang.gov.vn
- Website: http://bqlkkt.angiang.gov.vn

	2
	Khu CN Xuân Tô
	Nằm cặp Quốc lộ 91, cách cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 1km, thuộc địa bàn TT. Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia 120km
	57,4 ha, trong đó, đất công nghiệp có thể cho thuê: 32ha.
	- Họ tên: Đặng Ngọc Hùng

- Chức vụ: Trưởng ban Ban Quản lý Cửa khẩu Tịnh Biên

- Số điện thoại: 0939.562.538

- Email: dnhung@angiang.gov.vn

- Website: http://bqlkkt.angiang.gov.vn

	3
	Khu CN Bình Long mở rộng
	Nằm cạnh Quốc lộ 91 giáp sông Hậu, thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cách TP. Hồ Chí Minh 220km.
	120 ha, trong đó, đất công nghiệp có thể cho thuê: 83 ha.
	- Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

- Số điện thoại: (076)3.943.623

- Email: banqlkkt@angiang.gov.vn
- Website: http://bqlkkt.angiang.gov.vn

	4
	KCN Hội An
	Thuộc xã Hội An, huyện Chợ Mới,tỉnh An Giang, tiếp giáp kênh Cựu Hội và tỉnh lộ 944,cách TP. Long Xuyên khoảng 13km
	100 ha; đất công nghiệp có thể cho thuê: 69 ha.
	- Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

- Số điện thoại: (076)3.943.623

- Email: banqlkkt@angiang.gov.vn
- Website: http://bqlkkt.angiang.gov.vn

	5
	KCN Vàm Cống
	Thuộc TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, cách TP. Long Xuyên 10km về phía Cần Thơ.
	200 ha;đất công nghiệp có thể cho thuê: 126,5 ha.


	- Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

- Số điện thoại: (076)3.943.623

- Email: banqlkkt@angiang.gov.vn
- Website: http://bqlkkt.angiang.gov.vn

	6
	KCN Bình Hòa mở rộng
	Khu công nghiệp Bình Hòa nằm tại khu vực ngà ba lộ tẻ, cạnh Quốc lộ 91 và Tỉnh lộ 941, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, cách TP. Long Xuyên 15km, cảng Mỹ thới 23 km; TP. Hồ Chí Minh 205km.
	107,57 ha, trong đó, đất công nghiệp có thể cho thuê: 82 ha.


	- Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

- Số điện thoại: (076)3.943.623

- Email: banqlkkt@angiang.gov.vn
- Website: http://bqlkkt.angiang.gov.vn

	7
	Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên
	Thuộc khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, sát với biên giới Việt Nam – Campuchia, ở bờ bắc kênh Vĩnh Tế, thuộc mạn phải và trái của QL 91.
	31 ha
	- Họ tên: Đặng Ngọc Hùng

- Chức vụ: Trưởng ban Ban Quản lý Cửa khẩu Tịnh Biên

- Số điện thoại: 0939.562.538

- Email: dnhung@angiang.gov.vn

- Website: http://bqlkkt.angiang.gov.vn

	8
	Khu thương mại – công nghiệp Vĩnh Xương
	Thuộc khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, giáp kênh Bảy Xã và sông Tiền, rất thuận tiện về giao thông.
	18 ha
	- Họ tên: Trần Thị Niêm

- Chức vụ: Phó ban Ban Quản lý Cửa khẩu Vĩnh Xương

- Số điện thoại: 01256.212.767
- Email: ttniem@angiang.gov.vn

- Website: http://bqlkkt.angiang.gov.vn

	9
	Khu thương mại, - dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình
	Thuộc huyện An Phú, ngay tại ngã ba sông Hậu và sông Bình Di, cách thủ đô Phnom Penh – Campuchia 80km.
	31 ha
	- Họ tên: Võ Hoàng Mai

- Chức vụ: Cán bộ Ban Quản lý Cửa khẩu Khánh Bình

- Số điện thoại: 0913.970.306
- Email: vhmai@angiang.gov.vn

- Website: http://bqlkkt.angiang.gov.vn


